TUẦN 1

Soạn: ngày 3 tháng 9 năm 2016

Giảng: Thứ 3 ngày 6  tháng 9 năm 2016 – Lớp1B
            Thứ 6 ngày 9 tháng 9 năm 2016 – Lớp1A

Môn mĩ thuật
BÀI 1:XEM TRANH THIẾU NHI VUI CHƠI
1. Mục tiêu

- Kiến thức: Làm quen, tiếp xúc với tranh vẽ của thiếu nhi
- Kĩ năng: Bước đầu biết quan sát, mô tả hình ảnh, màu sắc trên tranh, cảm nhận được vẻ đẹp về hình dáng, màu sắc của các hình ảnh trong tranh; có cảm hứng để tự mình vẽ được một bức tranh yêu thích
- Thái độ: Học sinh phát triển khả năng phát hiện cái đẹp tìm tòi cái mới khi tiếp xúc với tác phẩm mĩ thuật
Nội dung điều chỉnh:

- Tập quan sát, mô tả hình ảnh, màu sắc trên tranh

2 Đồ dùng dạy học:

+ Giáo viên: 
- Một số tranh thiếu nhi vẽ cảnh vui chơi (ở sân trường, ngày lễ, công viên, cắm trại…
+Học sinh:
 - Sưu tầm tranh vẽ của thiếu nhi 
3 Các hoạt động dạy học chủ yếu:
       - Ổn định tổ chức : Kiểm tra sĩ số 

       - Bài cũ :  Kiểm tra đồ dùng học tập  (2p)                                     

    - Bài mới : Giới thiệu bài (2p)
Hoạt động 1: Giới thiệu tranh về đề tài thiếu nhi vui chơi (4p)

- Giới thiệu tranh về đề tài thiếu nhi vui chơi:

- Đây là loại tranh vẽ về các hoạt động vui chơi của thiếu nhi ở trường, ở nhà và ở các nơi khác.
- Cho học sinh xem các tranh:
- Giáo viên nhấn mạnh: Đề tài vui chơi rất rộng, phong phú và hấp dẫn người vẽ. Nhiều bạn đó say mê đề tài này và vẽ được những tranh đẹp. Chúng ta cùng xem tranh các bạn.
Hoạt động 2: Thực hành xem tranh (18p)
Hướng dẫn Học sinh xem tranh:

- Giáo viên treo các tranh mẫu có chủ đề “Vui chơi” hoặc hướng dẫn học sinh quan sát tranh trong Vở tập vẽ 1 và đặt câu hỏi gợi ý, dẫn dắt học sinh tiếp cận với nội dung các bức tranh:

+ Bức tranh vẽ những gì?

+ Em thích bức tranh nào nhất?

+ Vì sao em thích bức tranh đó?

- Giáo viên tiếp tục đặt các câu hỏi khác để giúp học sinh tìm hiểu thêm về bức tranh:

+ Trên tranh có những hình ảnh nào? 

+ Hình ảnh nào chính, phụ ?
+ Em có thể cho biết các hình ảnh trong tranh đang diễn ra ở đâu?

+ Trong tranh có những màu nào? Màu nào được vẽ nhiều hơn?

+ Em thích màu nào trên bức tranh của bạn?

- Cho các nhóm thảo luận. Sau đó yêu cầu đại diện các nhóm trả lời các câu hỏi trên cho từng bức tranh.
- Khi học sinh trả lời đúng, giáo viên khen ngợi để động viên, khích lệ các em. Nếu các em trả lời chưa đúng, giáo viên sửa chữa, bổ sung thêm.

Hoạt động 3: Kết luận (3 p)
Tóm tắt, kết luận:

​- Giáo viên hệ thống lại nội dung và nhấn mạnh: 

 - Các em vừa được xem các bức tranh rất đẹp. Muốn thưởng thức cái hay, cái đẹp của tranh, trước hết các em cần quan sát và trả lời các câu hỏi, đồng thời đưa ra những nhận xét riêng của mình về bức tranh. 

Hoạt động 4: Đánh giá kết quả giờ học (2p)
- Giáo viên nhận xét chung tiết học
-Yêu cầu học sinh về nhà tập vẽ một bức tranh  theo ý thích , 

- Chuẩn bị cho bài học hôm sau : Bài 2 Vẽ nét thẳng.
Rút kinh nghiêm :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
****************************************************

Ngày giảng: Thứ 3 ngày 6 tháng 9 năm 2016 – LỚP 1B

Ngày giảng: Thứ 4 ngày 7 tháng 9 năm 2016 – LỚP 1A
Môn thủ công

BÀI 1:  GIỚI THIỆU MỘT SỐ LOẠI GIẤY, BÌA 
VÀ DỤNG CỤ HỌC THỦ CÔNG 

1. Mục tiêu


- Biết một số loại giấy bìa và dụng cụ ( thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán,…) để học thủ công.

- Rèn kỹ năng biết sử dụng giấy bìa và dụng cụ thủ công

- Giáo dục học sinh sử dụng, giữ gìn dụng cụ học tập
2. Chuẩn bị

a. Giáo viên

- Các loại giấy bìa và dụng học môn thủ công

b. Học sinh:


- Đồ dùng học tập

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu


+ Ổn định lớp 


+ Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh


+ Bài mới ( 29 phút )

a. Giới thiệu bài:  Đề học tiết thủ công chúng ta cần có đầy các dụng cụ học tập như: kéo, hồ dán, thước và một số loại giấy bìa màu.

b. Bài giảng

Hoạt động 1.Giới thiệu giấy, bìa ( 7 phút )
- Giấy bìa được làm từ bột của nhiều loại cây: tre, nứa, gỗ

- Giáo viên giới thiệu quyển sách hay quyển vở: giấy là phần bên trong mỏng; bìa được đóng phía ngoài dạy hơn

- Giáo viên giới thiệu giấy màu để học thủ công, mặt trước là các màu; xanh , đỏ, tím, vàng,.. mặt sau có kẻ ô ( hình 1 - sách giáo viên )

Hoạt động 2. Giới thiệu dụng cụ học thủ công ( 25 phút )
- Thước kẻ: thước được làm bằng gỗ hay nhựa, thước dùng để đo chiều dai. Trên mặt thước có chia vạch và đánh số ( hình 2 - sách giáo viên 

- Bút chì: Dùng để kẻ đường thẳng, thường dùng bút chì cứng ( h.4- sách giáo viên )

- Kéo: dùng để cắt giấy, bìa. Khi sử dụng kéo cần chú ý tránh gây đứt tay ( h. 4 - sách giáo viên )

- Hồ dán: dùng để dán giấy thành sản phẩm hoặc dán sản phẩm vào vở. Hồ dán được chế biến từ bột sắn có pha chất chống gián, chuột và đựng trong hộp nhựa ( h.5 - sách giáo viên )

Hướng dẫn thực hành

	- Yêu cầu học sinh cầm đồ học tập theo lệnh của giáo viên

- Giáo viên nhận xét thái độ học tập của học sinh

- Yêu cầu học sinh chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập cho tiết sau ( giấy trắng, giấy màu, hồ dán,...
	- Học sinh thực hiện theo giáo viên

- Học sinh lắng nghe

- Mang đủ đồ dùng học tập cho tiết sau.


Rút kinh nghiệm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………
TUẦN 2
Soạn: ngày 10  tháng 9 năm 2016

Giảng: Thứ 3 ngày 13 tháng 9 năm 2016 – Lớp1B

            Thứ 6 ngày 16 tháng 9 năm 2016 – Lớp1A

Môn mĩ thuật
BÀI 2: VẼ NÉT THẲNG

1.Mục tiêu


- Kiến thức: Học sinh nhận biết được một số loại nét thẳng.
- Kĩ năng: Biết cách vẽ nét thẳng, biết phối hợp các nét thẳng để vẽ, tạo hình đơn giản; phát triển khả năng quan sát và phát hiện hình khối đơn giản xung quanh mình. Riêng học sinh khá, giỏi phối hợp các nét thẳng để vẽ tạo thành hình khối có nội dung.
- Thái độ: Tạo cho học sinh sự thích thú, trí tưởng tượng, sáng tạo trong việc trang trí.

Nội dung điều chỉnh: Tập vẽ phối hợp nét thẳng 

- Biết vẽ phối hợp các nét thẳng, để tạo ra bài vẽ đơn giản và vẽ màu theo ý thích

2. Đồ dùng dạy học

+Giáo viên:

- Một số hình ( hình vẽ, ảnh) cho các nét thẳng

- Một số bài vẽ minh họa
- Bài vẽ của học sinh lớp trước
+Học sinh:

- Vở tập vẽ 1

- Bút chì đen, chì màu hoặc bút dạ, sáp màu

3.Các hoạt động dạy học chủ yếu

a. Ổn định lớp

b. Kiểm tra đồ dùng của học sinh

c. Bài mới: Giáo viên dùng tranh ảnh để giới thiệu bài

Hoạt động 1.Giới thiệu nét thẳng (2p)

	- Giáo viên yêu cầu học sinh xem hình vẽ trong vở tập vẽ 1 để các em biết thế nào là nét vẽ và tên của chúng:

+ Nét thẳng “ngang” (Nằm ngang)

+ Nét thẳng “nghiêng” (Xiên)

+ Nét thẳng “đứng”

+ Nét “gấp khúc” (Nét gãy)
	Học sinh quan sát các hình vẽ

- Hình vẽ trong vở tập vẽ
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- ở quyển vở, cửa sổ…


- Giáo viên có thể chỉ vào cạnh bàn, bảng để thấy rõ hơn về các nét “Thẳng ngang”, “thẳng đứng”, đồng thời vẽ lên bảng các nét thẳng ngang  thẳng đứng tạo thành hình cái bảng

Hoạt động 2. Hướng dẫn học sinh cách vẽ (10p)

Giáo viên cho học sinh tìm thêm ví dụ về nét thẳng

Hướng dẫn học sinh cách vẽ nét thẳng:
	- Giáo viên vẽ các nét lên bảng và hỏi:

 “Vẽ nét thẳng như thế nào?”

       + Nét thẳng ngang

       + Nét thẳng “ nghiêng”

       +Nét gấp khúc
	-Học sinh quan sát và suy nghĩ theo câu hỏi:

+Vẽ từ trái sang phải

+Vẽ từ trên xuống

+Vẽ liền nét, từ trên xuống hoặc từ dưới l


- Giáo viên yêu cầu học sinh xem hình ở Vở tập vẽ 1 để các em thấy rõ hơn (vẽ theo chiều mũi tên

	- Giáo viên vẽ lên bảng và đặt câu hỏi để học sinh suy nghĩ: Đây là hình gì?
+ Hình a:

-Vẽ núi: Nét gấp khúc.

-Vẽ nước: Nét ngang.

+ Hình b: 

-Vẽ cây: Nét thẳng đứng, nét nghiêng.

-Vẽ đất: Nét ngang.
	- Quan sát từng hình và trả lời
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Giáo viên tóm tắt: - Dùng nét thẳng đứng, ngang, nghiêng có thể vẽ được nhiều hình
Hoạt động 3:Thực hành (15p)

	Yêu cầu của bài tập: Học sinh tự vẽ theo ý thích vào phần giấy bên phải ở Vở tập vẽ 1 (vẽ nhà cửa, hàng rào, cây)
	- Học sinh làm bài


-  Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm ra các cách vẽ khác nhau:

+ Vẽ nhà và hàng rào

+ Vẽ thuyền, vẽ núi

+ Vẽ cây, vẽ nhà

- Giáo viên gợi ý học sinh khá, giỏi vẽ thêm hình để bài vẽ sinh động hơn (vẽ mây, vẽ trời)

- Giáo viên gợi ý để học sinh vẽ màu theo ý thích vào các hình.

* Trong quá trình học sinh vẽ giáo viên cần bao quát lớp và giúp học sinh làm bài

. Nhận xét, đánh giá:
   - Giáo viên nhận xét, động viên chung

  -  Giáo viên cùng học sinh nhận xét một số bài vẽ

Động viên, khích lệ học sinh làm bài.
- Lớp nhận xét bài vẽ của bạn
- Chuẩn bị cho bài học sau: Màu và vẽ màu vào hình đơn giản.
Rút kinh nghiệm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………

   ***********************************
Ngày giảng: Thứ 3 ngày 13 háng 9 năm 2016 – 1B

Ngày giảng: Thứ 4 ngày 14 tháng 9 năm 2016 – 1A
Môn thủ công
BÀI 2: XÉ DÁN HÌNH CHỮ NHẬT VÀ HÌNH  TAM GIÁC

Tiết 1

1. Mục tiêu

- Biết cách xé, dán hình chữ nhật.

- Xé, dán được hình chữ nhật. Đường xé có thể chưa thẳng, bị răng cưa. Hình dán có thể chưa phẳng

Với học sinh khéo tay

- Xé dán được hình chữ nhật. Đường xé ít răng cưa. Hình dán tương đối phẳng.

- Có thể xé được thêm hình chữ nhật có kích thước khác.

2. Chuẩn bị

a.Giáo viên


- Bài xé dán mẫu hình chữ nhật, hình tam giác


- Hai tờ giấy thủ công khác nhau, kéo, hồ dán

b. Học sinh


- Giấy thủ công, kéo, hồ dán

c Phương pháp

- Phương pháp quan sát, nêu câu hỏi,…

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu


+ Ổn định lớp 


+ Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh


+ Bài mới : giáo viên lựa chọn cách giới thiệu bài cho phù hợp

Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh quan sát, nhận xét ( 5 phút )

	- Giáo viên cho học sinh bài mẫu và đặt câu hỏi:

+ Hãy quan sát và phát hiện xung quanh mình xem có đồ vật nào có dạng hình trụ chữ nhật? Đồ vật nào có dạng hình tam giác?
	- Học sinh quan sát mẫu và trả lới câu hỏi:

- Cửa ra vào, bảng, mặt bàn, quyển sách có dạng hình chữ nhật, chiếc khăn quàng có dạng hình tam giác


- Giáo viên nhấn mạnh: xung quanh ta có nhiều đồ vật có dạng hình chữ nhật, hình tam giác, em hãy ghi nhớ đặc điểm của những hình đó để tập xé dán cho đúng mẫu.

Hoạt động 2. Hướng dẫn mẫu ( 10 phút )
a. Vẽ và xé dán hình chữ nhật

- Giáo viên lấy một tờ giấy thủ công màu sẫm, lật mặt sau đếm ô, đánh dấu va vẽ một hình chữ nhật có cạnh dài 8 ô, cạnh ngắn 5 ô (h.1 - sách giáo viên )

- Xé từng cạnh hình chữ nhật: ngón cái và ngón trỏ của tay trái và tay phải cầm sát vào đường dấu của hình chữ nhật để xé giấy dọc theo từng cạnh ( h.2 - sách giáo viên 
- Sau khi xé xong 4 cạnh lật mặt có màu để học sinh quan sát hình chữ nhật ( h.3 - sách giáo viên )

	- Yêu cầu học sinh lấy giấy nháp có kẻ ô tập đếm ô, vẽ và xé hình chữ nhật
	- Học sinh lấy giấy nháp để vẽ, xé dán hình chữ nhật


b. Vẽ xé dán hình tam giác

- Giáo viên lấy một tờ giấy thủ công màu sẫm, lật mặt sau đếm ô, đánh dấu va vẽ một hình chữ nhật có cạnh dài 8 ô, cạnh ngắn 6 ô 

- Từ điểm 1 dùng bút chì vẽ nối với điểm 2 của hình chữ nhật ta có hình tam giác 123 ( h.4- sách giáo viên )

- Xé từ điểm 1 đến điểm 3, từ 3 đến 2, từ 2 đến 1 ta được hình tam giác 123 ( h.5- sách giáo viên )

- Xé xong lật sau cho học sinh quan sát ( h.6- sách giáo viên )

c. Dán hình

- Lấy 1 ít hồ dán ra một mảnh giấy, dùng ngón tay trỏ di dều, sau đó bôi lên các góc hình và di dọc theo các cạnh

- Ướm đặt hình vào các vị trí cho cân đối trước khi dán.

Hoạt động 3. Học sinh thực hành ( 10 phút )
	- Giáo viên yêu cầu học sinh đặt tờ giấy màu lên mặt bàn ( lật mặt sau có kẻ ô ), đếm ô để đánh dấu và vẽ hình chữ nhật và 1 hình tam giác ), 

- Yêu cầu học sinh đếm ô cho chính xác tranh nhầm lẫn.

- Yêu cầu học sinh kiểm tra lẫn nhau, xem bạn mình mình đã đánh dấu đúng ô và vẽ đúng hình chữ nhật, hình tam giác

- Giáo viên thao tác xé 1 cạnh của hình chữ nhật để học sinh xé theo

- Yêu cầu học sinh xé các cạnh còn lại

- Giáo viên nhắc học sinh cố gắng xé đều tay, xé thẳng, tránh xé vội, xé không đều

- Yêu cầu học sinh xé xong kiểm tra lại xem 4 cạnh chình chữ nhật và 3 cạnh hình tam giác có cân đối không? nếu không cân đối, còn nhiều răng cưa thì sửa lại cho hoàn chỉnh

- Yêu cầu học sinh dán 2 sản phẩm vào vở thủ công
	- Học sinh lấy giấy màu, lật mặt sau đếm ô và đánh dấu và vẽ hình tam giác, hình chữ nhật

- Phải đếm ô cho chính xác

- Học sinh kiểm tra lẫn nhau.

- Học sinh quan sát cách giáo viên xé

- Học sinh xé các cạnh còn lại

- Học sinh kiểm tra 4 cạnh của hình chữ nhật và 3 cạnh

- Học sinh dán sản phẩm vào vở


Hoạt động 4. Nhận xét, dặn dò ( 3 phút )
- Giáo viên nhận xét tình hình học tập và sự chuẩn bị giấy nháp có kẻ ô, giấy màu, bút chì,...

Đánh giáo sản phẩm

- Các đường xé tương đối thẳng, đều ít răng cưa.

- Hình xé cân đối, gần giống mẫu. Dán đều không nhăn
c. Dặn dò:

	- Yêu cầu học sinh chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho bài hoc sau
	- Học sinh chuẩn bị giấy nháp có kẻ ô, giấy màu, bút chì, hồ dán cho bài sau


Rút kinh nghiệm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
TUẦN 3

Soạn: ngày 16 tháng 9 năm 2016

Giảng: Thứ 3 ngày 20  tháng 9 năm 2016 – Lớp1B

            Thứ 6 ngày 23 tháng 9 năm 2016 – Lớp1A

Môn mĩ thuật

BÀI 3: VẼ MÀU VÀO HÌNH VẼ ĐƠN GIẢN                                               
1.Mục tiêu
Giúp học sinh:
- Kiến thức: Học sinh nhận biết được 3 màu : Đỏ, vàng, xanh lam

- Kĩ năng: Biết chọn màu, vẽ màu vào hình vẽ đơn giản, tô được kín hình

- Thái độ: Cảm nhận được vẻ đẹp của bức tranh khi tô màu.

2.Chuẩn bị

a.Giáo viên

- Bảng màu cơ bản ( đỏ - vàng - xanh lam )

- Một số ảnh hoặc tranh vẽ có màu đỏ, vàng, xanh lam

- Một số đồ vật có màu đỏ, vàng, xanh lam như: màu vẽ, hoa quả,...

- Bài vẽ của học sinh năm trước.

b. Học sinh:

- Vở tập vẽ, bút chì, tẩy,...

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu

       - Ôn định tổ chức : Kiểm tra sĩ số 

       - Bài cũ : Kiểm tra đồ dùng học tập  (2p)                                     

    - Bài mới : Giới thiệu bài (2p)

Hoạt động 1: Giới thiệu màu sắc ba màu đỏ, vàng, xanh lam

	- Giáo viên cho học sinh quan sát bảng màu, một số đồ vật có màu đỏ, màu vàng, màu xanh lam, yêu cầu học sinh gọi tên các màu đó

- Yêu cầu học sinh quan sát hình 1 trang 4 minh họa trong vở tập vẽ ( hình 3 màu cơ bản ) và yêu cầu học sinh:

. Hãy gọi tên các màu ở hình 1

- Yêu cầu học sinh kể tên một số đồ vật, cây cỏ, hoa lá có màu đỏ, màu vàng, màu xanh lam

- Giáo viên gợi ý cho học sinh kể:

+Em biết hoa quả nào có màu đỏ, màu vàng?

+Em còn thấy màu đỏ, màu vàng ở đâu?

+ Dãy núi nhìn từ xa có màu gì?

+ Nước biển có màu gì?
	- Học sinh quan sát bảng và gọi tên các màu đó

- Học sinh quan sát hình và kê tên:

.Mũ màu vàng, màu xanh lam,...

.Quả bóng màu đỏ

+Quả màu xanh, màu vàng.

- Học sinh kể tên: Lá cờ màu đỏ, quả gấc chín màu đỏ, ….
- Quả cam có màu vàng, màu xanh

-Màu đỏ ở lá cờ tổ quốc
- Nước biển có màu xanh


Giáo viên kết luận: Mọi vật xung qunh ta đều có màu sắc và màu sắc làm cho mọi vật đẹp hơn

+ Màu đỏ, màu vàng, màu xanh lam là ba màu cơ bản
Hoạt động 2. Hướng dẫn vẽ:7’
	- Giáo viên treo bài minh hoạ chưa vẽ màu. Hỏi:

+ Tranh vẽ hình ảnh gì? Đã hoàn chỉnh chưa?

 + Để tranh hoàn chỉnh thì phải làm gì?

-Giáo viên hướng dẫn cách vẽ màu:

 + Bước 1: Chọn màu phù hợp

( giáo viên gợi ý học sinh chọn màu của lá cờ, quả xoài, dãy núi)

  + Bước 2: Vẽ màu

    Vẽ màu gọn nét, đều tay, vẽ xung quanh trước, vẽ giữa sau.

  + Bước 3: Hoàn chỉnh, có thể vẽ quả xoài xanh, dãy núi màu nâu.

- Giáo viên hướng dẫn cầm bút để vẽ:

+ Cầm bút thoải mái để vẽ màu dễ dàng

+ Nên vẽ màu xung quanh trước, ở giữa sau.
	+ Tranh vẽ lá cờ, quả xoài, dãy núi.

  + Tranh vẽ chưa hoàn chỉnh vì chưa được vẽ màu.

- Học sinh quan sát và ghi nhớ

 + Lá cờ nền đỏ, sao vàng

 + Quả xoài màu vàng

 + Dãy núi màu lam

- Học sinh ghi nhớ




Hoạt động 3.Thực hành ( 18 phút )

- Giáo viên nêu yêu cầu bài thực hành: vẽ màu vào hình vẽ quả xoài, lá cờ, dãy núi.

	- Giáo viên yêu cầu học sinh vẽ:

+ Lá cờ Tổ quốc ( nền cờ màu đỏ, ngôi sao màu vàng). Yêu cầu học sinh vẽ đứng màu cờ.

+ Hình dãy núi và quả xoài học sinh tự chọn màu theo ý thích ( quả xanh hoặc chín. Dãy núi có thể màu tím, màu xanh lá cây, xanh lam,...)
	- Học sinh vẽ màu vào các hình như hướng dẫn


Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá 3’

- Giáo viên gợi ý học sinh nhận xét bài

- Giáo viên nhận xét chung tiết học

Củng cố, dặn dò:

	- Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại ba màu hôm nay học ( màu vàng, màu đỏ, màu xanh lam là ba màu cơ bản )
- Giáo viên nhận xét tuyên dương

- Quan sát mọi vật và gọi tên màu của chúng ( lá cây, hoa, quả,...)

- Quan sát tranh của bạn Quỳnh Trang, xem bạn đã dùng những màu nào để vẽ.

- Chuẩn bị đầy đủ đồ dụng học tập
	- Học sinh nêu: Màu vàng, màu đỏ, màu xanh lam

- Lắng nghe

- Học sinh quan sát và gọi tên

- Học sinh thực hiện
- Mang đầy đủ đồ dùng học tập cho bài sau.


Rút kinh nghiệm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Môn thủ công
Ngày giảng: Thứ 2 ngày 16 tháng 9 năm 2016 – 1B

Ngày giảng: Thứ 4 ngày 21 tháng 9 năm 2016 – 1A
BÀI 2: XÉ DÁN HÌNH CHỮ NHẬT VÀ HÌNH  TAM GIÁC

Tiết 2

1. Mục tiêu

- Biết cách xé, dán hình chữ nhật.

- Xé, dán được hình chữ nhật. Đường xé có thể chưa thẳng, bị răng cưa. Hình dán có thể chưa phẳng

Với học sinh khéo tay

- Xé dán được hình chữ nhật. Đường xé ít răng cưa. Hình dán tương đối phẳng.

- Có thể xé được thêm hình chữ nhật có kích thước khác.

2. Chuẩn bị

a.Giáo viên


- Bài xé dán mẫu hình chữ nhật, hình tam giác


- Hai tờ giấy thủ công khác nhau, kéo, hồ dán

b. Học sinh


- Giấy thủ công, kéo, hồ dán

c Phương pháp

- Phương pháp quan sát, nêu câu hỏi,…

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu


+ Ổn định lớp 


+ Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh


+ Bài mới : giáo viên lựa chọn cách giới thiệu bài cho phù hợp

Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh quan sát, nhận xét ( 5 phút )

	- Giáo viên cho học sinh bài mẫu và đặt câu hỏi:

+ Hãy quan sát và phát hiện xung quanh mình xem có đồ vật nào có dạng hình chữ nhật ? Đồ vật nào có dạng hình tam giác?
	- Học sinh quan sát mẫu và trả lới câu hỏi:

- Cửa ra vào, bảng, mặt bàn, quyển sách có dạng hình chữ nhật, chiếc khăn quàng có dạng hình tam giác


- Giáo viên nhấn mạnh: xung quanh ta có nhiều đồ vật có dạng hình chữ nhật, hình tam giác, em hãy ghi nhớ đặc điểm của những hình đó để tập xé dán cho đúng mẫu.

Hoạt động 3. Học sinh thực hành ( 25 phút )
	- Giáo viên yêu cầu học sinh đặt tờ giấy màu lên mặt bàn ( lật mặt sau có kẻ ô ), đếm ô để đánh dấu và vẽ hình chữ nhật và 1 hình tam giác ), 

- Yêu cầu học sinh đếm ô cho chính xác tranh nhầm lẫn.

- Yêu cầu học sinh kiểm tra lẫn nhau, xem bạn mình mình đã đánh dấu đúng ô và vẽ đúng hình chữ nhật, hình tam giác

- Giáo viên thao tác xé 1 cạnh của hình chữ nhật để học sinh xé theo

- Yêu cầu học sinh xé các cạnh còn lại

- Giáo viên nhắc học sinh cố gắng xé đều tay, xé thẳng, tránh xé vội, xé không đều

- Yêu cầu học sinh xé xong kiểm tra lại xem 4 cạnh chình chữ nhật và 3 cạnh hình tam giác có cân đối không? nếu không cân đối, còn nhiều răng cưa thì sửa lại cho hoàn chỉnh

- Yêu cầu học sinh dán 2 sản phẩm vào vở thủ công
	- Học sinh lấy giấy màu, lật mặt sau đếm ô và đánh dấu và vẽ hình tam giác, hình chữ nhật

- Phải đếm ô cho chính xác

- Học sinh kiểm tra lẫn nhau.

- Học sinh quan sát cách giáo viên xé

- Học sinh xé các cạnh còn lại

- Học sinh kiểm tra 4 cạnh của hình chữ nhật và 3 cạnh

- Học sinh dán sản phẩm vào vở


Hoạt động 4. Nhận xét, dặn dò

- Nhận xét chung tiết học

- Giáo viên nhận xét tình hình học tập và sự chuẩn bị giấy nháp có kẻ ô, giấy màu, bút chì,...

b. Đánh giáo sản phẩm

- Các đường xé tương đối thẳng, đều ít răng cưa.

- Hình xé cân đối, gần giống mẫu

- Dán đều không nhăn.

c. Dặn dò:

	- Yêu cầu học sinh chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho bài hoc sau
	- Học sinh chuẩn bị giấy nháp có kẻ ô, giấy màu, bút chì, hồ dán cho bài sau


Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

********************************************
TUẦN 4
Soạn: ngày 23 tháng 9 năm 2016

Giảng: Thứ 3 ngày 27 tháng 9 năm 2016 – Lớp1B

            Thứ 6 ngày 30 tháng 9 năm 2016 – Lớp1A

Môn mĩ thuật
BÀI 4. VẼ HÌNH TAM GIÁC

1. Mục tiêu

Giúp học sinh:

- Học sinh biết được hình tam giác

- Biết cách vẽ hình tam giác

- Từ các hình tam giác học sinh có thể vẽ được một số hình tương tự trong thiên nhiên.

2. Chuẩn bị

a.Giáo viên

    + Tranh vẽ minh hoạ.

    + Một số đồ vật có dạng hình tam giác.

b.Học sinh

+ Màu vẽ

 +Vở tập vẽ lớp 1.

c. Phương pháp


- Phương pháp quan sát, nêu câu hỏi, đặt vấn đề

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu

        - Ôn định tổ chức : Kiểm tra sĩ số 

       - Bài cũ : Kiểm tra đồ dùng học tập  (2p)                                     

    - Bài mới : Giới thiệu bài (2p)

Hoạt động 1. Giáo viên giới thiệu hình tam giác ( 5 phút )

- Giáo viên yêu cầu học sinh xem hình vẽ ở bài 4, trong vở tập vẽ 1

	- Giáo viên treo tranh mẫu - đặt câu hỏi.

   + Tranh mẫu có những hình gì?

   + Những đồ vật đó có dạng hình gì? 

 + Hình tam giác có mấy cạnh?( mấy đoạn thẳng)

  - Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát hình minh hoạ trong vở tập vẽ
	- Học sinh quan sát tranh, trả lời câu hỏi:

  + Hình vẽ cái nón, cái ê – ke, hình mái nhà .

  + Hình tam giác

  + Hình tam giác có ba cạnh khép kín

- Học sinh quan sát, nhận biết các hình có dạng hình tam giác là: cánh buồm, dãy núi, con cá.



- Giáo viên tóm tắt: Có thể vẽ nhiều hình ( vật, đồ vật ) từ hình tam giác.

Hoạt động 2. Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ hình tam giác ( 7 phút )

- Giáo viên đặt câu hỏi: Vẽ hình tam giác như thế nào? Giáo viên vẽ lên bảng học sinh quan sát cách vẽ:

+ Vẽ từng nét.

+ Vẽ nét từ trên xuống.

+ Vẽ nét từ trái sang phải.

- Giáo viên vẽ lên bảng một số hình tam giác khác nhau cho học sinh quan sát

Hoạt động 3. Học sinh thực hành ( 20 phút )

- Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm cách vẽ cánh buồm, dãy núi, nước,...vào phần giấy bên phải ( Bài 4, vở tập vẽ 1 ).

- Giáo viên hướng dẫn học sinh khá giỏi:

+ Vẽ them hình: mây, cá

+ Vẽ màu theo ý thích, có thể là mỗi cánh buồm một màu hay tất cả cánh buồm là một màu. Mỗi buồm của thuyền khác nhau, màu thuyền khác với màu cánh buồm

+ Vẽ màu mặt trời, mây

Hoạt động 4. Nhận xét, đánh giá

- Giáo viên cho học sinh xem một số bài vẽ và nhận xét bài vẽ

- Giáo viên động viên khen ngợi học sinh có bài vẽ đẹp

Dặn dò:

- Quan sát quả cây, hoa, lá.

- Mang đủ đồ dùng học tập
Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

***************************************
Ngày giảng: Thứ 3 ngày 27 tháng 9 năm 2016 – 1B

Ngày giảng: Thứ 4 ngày 28 tháng 9 năm 2016 – 1A
Môn thủ công
BÀI 3. XÉ DÁN HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN
Tiết 1

1. Mục tiêu

- Biết cách xé, dán hình vuông, hình tròn

      - Xé, dán được hình vuông, hình tròn. Đường xé có thể chưa thẳng và bị răng cưa. Hình dán có thể chưa phẳng

Với học sinh khéo tay :

        - Xé, dán được hình vuông, hình tròn. Đường xé tương đối thẳng, ít răng cưa. Hình dán tương đối phẳng.
        - Có thể xé được thêm hình vuông, hình tròn có kích thước khác.
        - Có thể kết hợp vẽ trang trí hình vuông, hình tròn

2. Chuẩn bị

a. Giáo viên: 


- Bài xé mẫu hình vuông, hình tròn, giấy thủ công, sách giáo viên

b. Học sinh: 


-Vở thủ công, giấy thủ công

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu


+ ổn định lớp 


+ kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh


+ bài mới : giáo viên lựa chọn cách giới thiệu bài cho phù hợp

Hoạt động 1. Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét (7 phút )

 Mục tiêu : Học sinh ghi nhớ được đặc điểm của hình vuông, hình tròn.

	- Giáo viên cho học sinh xem bài mẫu và giảng: muốn xé được hình bông hoa, lọ hoa, hình các con vật, hình ngôi nhà và cả các bức tranh, các em cần phải học cách xé dán các hình cơ bản trước Các hình cơ bản là các hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật và hình tam giác                     

- Giáo viên đặt câu hỏi: 

+ Em hãy quan sát và tìm 1 số đồ vật xung quanh mình có dạng hình vuông, hình tròn

+ Em hãy ghi nhớ đặc điểm các hình đó để tập xé dán cho đúng hình.
	- Học sinh xem bài mẫu và lắng nghe giáo viên giảng.

- 2,4 học sinh nêu: ông trăng hình tròn, viên gạch hoa lát nền hình vuông

- Học sinh lắng nghe và ghi nhớ


- Giáo viên kết luận: xung quanh ta có nhiều đồ vật có dạng hình vuông, hình tròn. Em hãy ghi nhớ đặc điểm của các hình đó để tập xé, dán cho đúng hình.

Hoạt động 2. Giáo viên hướng dẫn mẫu ( 30 phút )

Mục tiêu : Học sinh vẽ và xé hình trên giấy nháp đúng mẫu

a. Vẽ và xé dán hình vuông

 Lấy 1 tờ giấy màu lật mặt sau đếm ô,đánh dấu và vẽ hình vuông có cạnh 8 ô. ( mặt sau tờ giấy nhưh. 1 sách giáo viên.

- Giáo viên làm thao tác xé từng cạnh,xé xong lật màu cho học sinh quan sát (h.2 sách giáo viên)     

- Giáo viên làm lai các thao tác đánh dấu, vẽ hình vuông theo ô và các thao tác xé.

	- Yêu cầu học sinh lấy giấp nháp ra thực hành tập xé hình vuông

- Giáo viên quan sát, hướng dẫn, bổ sung thêm cho học sinh còn lúng túng
	- Học sinh thực hành trên giấy nháp

- Học sinh thực hiện bài


Nhận xét - Dặn dò:

- Giáo viên nhận xét phần thực hành trên giấy nháp của học sinh

- Giáo viên nhận xét tinh thần, thái độ học tập của học sinh.  

	- Yêu cầu học sinh chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho bài hoc sau
	- Học sinh chuẩn bị giấy nháp có kẻ ô, giấy màu, bút chì, hồ dán cho bài sau


Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..
TUẦN 5
Soạn: ngày 1 tháng 10 năm 2016

Giảng: Thứ 3 ngày 4 tháng 10 năm 2016 – Lớp1B

            Thứ 6 ngày 7 tháng 10 năm 2016 – Lớp1A

Môn mĩ thuật

BÀI 5. VẼ NÉT CONG

1. Mục tiêu

Giúp học sinh:

- Kiến thức: Nhận biết được nét cong.

- Kĩ năng: Biết cách vẽ nét cong.

-Vẽ được hình có nét cong và vẽ màu theo ý thích.

2. Chuẩn bị

a.Giáo viên:

-  Một số đồ vật có dạng hình tròn.

-  Một vài hình vẽ có hình là nét cong ( cây, dòng sông, con vật)

b. Học sinh: 

- Vở tập vẽ, sáp màu, bút chì, tẩy.

c. .Phương pháp


- Phương pháp quan sát, nêu câu hỏi, đặt vấn đề

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu


- Ôn định tổ chức : Kiểm tra sĩ số 

       - Bài cũ : Kiểm tra đồ dùng học tập  (2p)                                     

    - Bài mới : Giới thiệu bài (2p)

Hoạt đông 1:Giáo viên giới thiệu các nét cong ( phút )

  - Giáo viên vẽ lên bảng một số nét cong, nét lượn, nét cong khép kín... và gợi ý đặt câu hỏi:

	+Trên bảng cô vẽ những nét cong gì?
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- Giáo viên nhận xét , tuyên dương

- Giáo viên vẽ lên bảng: quả, lã cây, sòng nước, dãy núi
	- Nét công khép kín, nét lượn sóng,...

- Học sinh quan sát
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Hoạt động 2: Hướng dẫn vẽ: 7’

- Giáo viên hướng dẫn vẽ trên bảng ( nét cong )

+ Nét lượn: vẽ từ trái sang phải ( theo chiều mũi tên )

+ Nét lượn cong xuống : vẽ từ trên xuống ( theo chiều mũi tên )

+ Nét cong lên : vẽ từ dưới lên ( theo chiều mũi tên )
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-Giáo viên hướng dẫn cách vẽ tranh được kết hợp bởi nét cong.

  + Bước 1 :

       Chọn hình ảnh để vẽ.

       Vẽ phác hình ảnh   

  + Bước 2:

       Vẽ thêm hình ảnh cho tranh sinh động

  + Bước 3:

       Vẽ màu theo ý thích  

Hoạt động 3: Thực hành 20’

- Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành

- Giáo viên theo dõi giúp đỡ học sinh còn lúng túng hoàn thành bài.

Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá ( 3 phút )
- Giáo viên cùng học sinh nhận xét bài vẽ đạt yêu cầu về hình, màu sắc. - Giáo viên nhận xét chung tiết học

Củng cố, dặn dò:

- Giáo viên tổ chức trò chơi “ Thi vẽ nhanh”

Dặn dò 

· Quan sát hình dáng và màu sắc của cây, hoa, quả

Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
Ngày giảng: Thứ 3 ngày 4 tháng 10 năm 2016 – 1B

Ngày giảng: Thứ 4 ngày 5 tháng 10 năm 2016 – 1A

Môn thủ công
BÀI 3. XÉ DÁN HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN
Tiết 2

1. Mục tiêu

- Biết cách xé, dán hình vuông, hình tròn

      - Xé, dán được hình vuông, hình tròn. Đường xé có thể chưa thẳng và bị răng cưa. Hình dán có thể chưa phẳng

Với học sinh khéo tay :

        - Xé, dán được hình vuông, hình tròn. Đường xé tương đối thẳng, ít răng cưa. Hình dán tương đối phẳng.
         - Có thể xé được thêm hình vuông, hình tròn có kích thước khác.
         - Có thể kết hợp vẽ trang trí hình vuông, hình tròn

2. Chuẩn bị

a. Giáo viên: 
- Bài xé mẫu hình vuông, hình tròn, giấy thủ công, sách giáo viên

b. Học sinh: 
- Vở thủ công, giấy thủ công

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu


+ ổn định lớp 


+ kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh


+ bài mới : giáo viên lựa chọn cách giới thiệu bài cho phù hợp

Hoạt động 3. Học sinh thực hành ( 30 phút )

	- Giáo viên yêu cầu học sinh đặt tờ giấy màu ( lật mặt sau có kẻ ô ) ra trước mặt, đếm ô, đánh dấu vầ vẽ các cạnh của hình vuông ( mỗi cạnh 8 ô ), yêu cầu học sinh đếm và đánh dấu chính xác, không vội vàng dễ nhầm
	- Học sinh thự hiện theo yêu cầu của giáo viên




- Giáo viên quan sát, hướng dẫn học sinh làm bài. Cần động viên các em cố gắng thao tác này.

- Sau khi xé xong dán hình vào phần vở thực hành thủ công ( sắp xếp hình cân đối.

Nhận xét - Dặn dò 2p
+ Nhận xét chung tiết học:

- Giáo viên nhận xét tinh thần, thái độ học tập của học sinh

- Giáo viên nhận xét việc chuẩn bị bài của học sinh

- Giáo viên nhận xét ý thức vệ sinh, an toàn trong giờ thực hành

+ Đánh giá sản phẩm:

- Giáo viên nhận xét các đường xé tương đối thẳng, ít răng cưa

- Hình xé gần giống mẫu, dán đều, không nhăn.

Dặn dò:

	- Yêu cầu học sinh chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho bài hoc sau" Xé dán hình quả cam"
	- Học sinh chuẩn bị giấy nháp có kẻ ô, giấy màu, bút chì, hồ dán cho bài sau


Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

==============================================


TUẦN 6
Soạn: ngày 9 tháng 10 năm 2016

Giảng: Thứ 3 ngày 11 tháng 10 năm 2016 – Lớp1B

            Thứ 6 ngày 14 tháng 10 năm 2016 – Lớp1A

BÀI 6. VẼ HOẶC NẶN QUẢ DẠNG TRÒN

1. Mục tiêu

Giúp học sinh:

       -  Học sinh nhận biết được đặc điểm, hình dáng và màu sắc của một số loại quả dáng tròn.

 -  Học sinh biết cách vẽ hoặc nặn một số quả dáng tròn.

 
-  Học sinh hiểu được tác dụng của quả cây.

Nội dung điều chỉnh:


- Tập vẽ hoặc nặn quả dạng tròn.

2. Chuẩn bị

a. Giáo viên chuẩn bị :

      + Tranh ảnh một số loại quả.

      + Mẫu quả thật

      + Tranh vẽ minh hoạ .


+ Một số bài vẽ, nặn của học sinh năm trước

b. Học sinh chuẩn bị:

      + Vở vẽ, màu hoặc đất nặn, đắt sét.

c. Phương pháp


- Phương pháp quan sát, nêu câu hỏi, đặt vấn đề

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu

      - ổn định tổ chức : kiểm tra sĩ số 

      - bài cũ : kiểm tra đồ dùng học tập  (2p)                                     

    - bài mới : giới thiệu bài (2p)

Hoạt động 1. Giới thiệu đặc điểm các loại quả dạng tròn ( 5 phút )

	- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát, nhận xét các loại quả dạng tròn qua tranh, ảnh và mẫu thực

- Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh

 nhận xét hình dáng, màu sắc của các loại quả dạng tròn

+ Trên tranh ảnh có những quả gì? màu sắc, hình dáng của các loại quả đó như thế nào?
	- Học sinh quan sát tranh, ảnh  mẫu quả thật.

- Học sinh trả lời câu hỏi:

+ Quả táo tây hình dáng gần tròn; có loại màu xanh, màu vàng, màu đỏ hay tím đỏ.

+ Quả bưởi hình dáng nhìn chung là tròn; màu chủ yếu là màu xanh hoặc màu vàng.

+ Quả cam tròn hoặc hơi tròn; màu da cam, vàng hay xanh đậm,...


- Giáo viên nhận xét, tuyên dương

Hoạt động 2. Hướng dẫn học sinh cách vẽ, cách nặn ( 10 phút )

- Giáo viên vẽ, nặn một số hình đơn giản minh họa trên bảng để học sinh quan sát cách vẽ theo các bước sau:

+ Vẽ hình quả trước, vẽ chi tiết và vẽ màu sau. Chú ý bố cục ( hình vẽ vừa với phần giấy ở vở tập vẽ 1

+ Nặn đất theo hình dáng quả; tạo dáng tiếp làm rõ đặc điểm của quả, sau đó tìm các chi tiết còn lại như: núm, cuống, ngân múi,...

Hoạt động 3. Thực hành ( 18 phút )

- Giáo viên yêu cầu học sinh vẽ quả dạng tròn vào vở tập vẽ 1. ( có thể vẽ một hoặc hai quả dạng tròn khác nhau và vẽ màu theo ý thích ).

- Giáo viên theo dõi giúp đỡ học sinh còn lúng túng hoàn thành bài.

Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá (2 phút )

- Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét bài:

+ Hình dáng

+ Màu sắc

- Giáo viên nhận xét chung tiết học và động viên học sinh

Dặn dò:

- Quan sát hoa, quả ( hình dáng và màu sắc của chúng )

- Mang đủ đồ dùng học tập cho tiết sau.
Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

===================================================
Ngày giảng: Thứ 3 ngày 11 tháng 10 năm 2016 – 1B

Ngày giảng: Thứ 4 ngày 12  tháng 10 năm 2016 – 1A

Môn thủ công
BÀI 4. XÉ , DÁN HÌNH QUẢ CAM
Tiết 1

1. Mục tiêu:

        - Biết cách xé, dán hình quả cam.
        - Xé, dán được hình quả cam. Đường xé có thể bị răng cưa. Hình dán tương đối phẳng. Có thể dùng bút màu để vẽ cuống và lá.

Với học sinh khéo tay:

       - Xé, dán được hình quả cam có cuống, lá. Đường xé ít bị răng cưa. Hình dán phẳng.
        - Có thể xé được thêm hình quả cam có kích thước, hình dạng, màu sắc khác.
       - Có thể kết hợp vẽ trang trí quả cam.

2. Dồ dùng dạy học

a. Giáo viên


- Tranh mẫu xé dán hình qảu cam


- Bài xé dán mẫu hình quả cam


- Giấy thủ công màu da cam, màu xanh, hồ dán, khăn lau,...

b. Học sinh


- Giấy thủ công, hồ dán,...


- Vở thủ công, khăn lau tay.

c. Phương pháp:


- Phương pháp quan sát, nêu câu hỏi,...

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu


+ ổn định lớp 


+ kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh


+ bài mới : giáo viên lựa chọn cách giới thiệu bài cho phù hợp

Hoạt động 1.Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét (5 phút )

	- Giáo viên cho học sinh xem tranh mẫu và gợi ý cho học sinh trả lời về đặc điểm, hình dáng, màu sắc của quả cam ( quả cam hình hơi tròn, phình ở giữa, phía trên có cuống và lá, phía đáy hơi lõm... Khi quả cam chín có màu vàng màu đỏ,...)

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương.

- Giáo viên đặt tiếp câu hỏi: Em cho biết còn có những quả nào giống hình quả cam ( quả táo, quả quýt....)
	- Học sinh xem tranh và nêu đặc điểm, hình dáng, màu sắc quả cam:quả cam hình hơi tròn, phình ở giữa, phía trên có cuống và lá, phía đáy hơi lõm... Khi quả cam chín có màu vàng màu đỏ,...)

- Quả táo, quả quýt,...


Hoạt động 2.Giáo viên hướng dẫn mẫu

a. Xé hình quả cam

- Lấy 1 tờ giấy màu, lật mặt sau, đánh dấu và vẽ một hình vuông có cạnh 8 ô ( h.1 sgv 
- Xé rời hình vuông khởi giấy màu.

- Vẽ và xé 4 góc của hình vuông ( h.2 sgv )

- Xé chỉnh, sửa cho giống hình quả cam.

- Lật mặt màu để học sinh quan sát ( h. sgv )

b. Xé hình lá: - Lật mảnh giấy màu xanh, vẽ một hình chữ nhật cạnh dài 4 ô, cạnh ngắn 2 ô ( h.4 sgv )

- Xé hình chữ nhật rời khỏi tờ giấy màu.

- Xé 4 góc của hình chữ nhật theo đường vẽ ( h.5 a sgv )

- Xé, chỉnh cho giống hình chiếc lá. Lật mặt sau để học sinh quan sát ( h.5 b sgv )

c. Xé hình cuống lá: - Lấy một mảnh giấy màu xanh, vẽ và xé một hình chữ nhật cạnh dài 4 ô, cạnh ngắn 1  ô ( h.6a sgv)

- Xé đôi hình chữ nhật, lấy 1 nửa để làm cuống ( h.6b sgv )

	- Yêu cầu học sinh lấy giấp nháp ra thực hành tập xé hình quả cam

- Giáo viên quan sát, hướng dẫn, bổ sung thêm cho học sinh còn lúng túng
	- Học sinh thực hành trên giấy nháp

- Học sinh thực hiện bài


Nhận xét - Dặn dò:

- Giáo viên nhận xét phần thực hành trên giấy nháp của học sinh

- Giáo viên nhận xét tinh thần, thái độ học tập của học sinh.  

	- Yêu cầu học sinh chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho bài hoc sau
	- Học sinh chuẩn bị giấy nháp có kẻ ô, giấy màu, bút chì, hồ dán cho bài sau


Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

===================================================


TUẦN 7

Soạn: ngày 14 tháng 10 năm 2016

Giảng: Thứ 3 ngày 18 tháng 10 năm 2016 – Lớp1B

            Thứ 6 ngày 21 tháng 10 năm 2016 – Lớp1A

Môn mĩ thuật
BÀI 7. VẼ MÀU VÀO HÌNH QUẢ ( TRÁI ) CÂY

1. Mục tiêu

Giúp học sinh:
Kiến thức:
  - Học sinh nhận biết được những loại quả quen biết.
Kĩ năng:

 - Học sinh biết dùng màu để vẽ vào hình các quả.

 - Học sinh hiểu được tác dụng của quả cây.
Thái độ:

- Có ý thức chăm sóc và bảo vệ các loại cây ăn quả
2. Chuẩn bị đồ dùng dạy – học

a. Giáo viên chuẩn bị :

   + Tranh ảnh một số loại quả.

   
   + Mẫu quả thật

     
   + Tranh vẽ minh hoạ .

b. Học sinh chuẩn bị:

   
   + Vở vẽ, màu vẽ

c. Phương pháp

- Phương pháp quan sát, nêu câu hỏi, đặt vấn đề

3 Các hoạt động dạy học chủ yếu:

      - ổn định tổ chức : kiểm tra sĩ số 

      - bài cũ : kiểm tra đồ dùng học tập  (2p)                                     

    - bài mới : giới thiệu bài (2p)

Hoạt động 1. Giới thiệu quả ( 5 phút )

	- Giáo viên giáo viên cho học sinh một số quả thực ( quả xoài, quá bí, quả táo,...) và hỏi

+ Đây là quả gì?
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+ Quả có màu gì?
	- Học sinh quan sát và trả lời câu hỏi

- Quả xoài, quả táo,
- Quả xoài có màu xanh, quả táo có màu đỏ đậm.


Hoạt động 2: Hướng dẫn vẽ: 7’

Bài vẽ màu: vẽ quả cà và quả xoài trong phần vở tập vẽ ( h. 3)
	- Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh nhận ra các loại quả và màu sắc của chúng

 + Tranh vẽ quả gì? ( quả cà , quả xoài )
- Giáo viên tóm tắt: Đây là hình vẽ quả cà và quả xoài, có thể vẽ màu như em thấy (quả xanh hay quả chín )

 + Vẽ màu vào quả : vẽ gọn nét, vẽ xung quanh trước, ở giữa sau để màu không ra ngoài hình vẽ )
	- Học sinh trả lời

- Quả xoài, quả cà

- Học sinh lựa chọn màu theo ý thích


Hoạt động 3: Thực hành 19’

- Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành

- Yêu cầu học sinh làm bài như hướng dẫn

- Khi học sinh làm bài giáo viên quan sát và giúp các em:

+ Chọn màu để vẽ

+ Cách vẽ màu: nên vẽ màu ở xung quanh trước, ở giữa sau để màu không ra ngoài hình vẽ.

Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá 3’

- Giáo viên chọn một số bài để hướng dẫn học sinh nhận xét

- Giáo viên động viên khuyến khích học sinh có bài vẽ đẹp

- Giáo viên nhận xét chung tiết học., 

Củng cố, dặn dò:

 - Dặn dò học sinh về nhà chuẩn bị bài sau


- Mang đủ đồ dùng cho tiết học sau
Rút kinh nghiệm
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===================================================
Ngày giảng: Thứ 3 ngày 18 tháng 10 năm 2016 – 1B

Ngày giảng: Thứ 4 ngày 19 tháng 10 năm 2016 – 1A

Môn thủ công
BÀI 4. XÉ , DÁN HÌNH QUẢ CAM
Tiết 2
1. Mục tiêu:
Kiến thức:

        - Biết cách xé, dán hình quả cam.
Kĩ năng:
        - Xé, dán được hình quả cam. Đường xé có thể bị răng cưa. Hình dán tương đối phẳng. Có thể dùng bút màu để vẽ cuống và lá.

Với học sinh khéo tay:

       - Xé, dán được hình quả cam có cuống, lá. Đường xé ít bị răng cưa. Hình dán phẳng.
        - Có thể xé được thêm hình quả cam có kích thước, hình dạng, màu sắc khác.
       - Có thể kết hợp vẽ trang trí quả cam.

2. Dồ dùng dạy học

a. Giáo viên


- Tranh mẫu xé dán hình qảu cam


- Bài xé dán mẫu hình quả cam


- Giấy thủ công màu da cam, màu xanh, hồ dán, khăn lau,...

b. Học sinh


- Giấy thủ công, hồ dán,...


- Vở thủ công, khăn lau tay.

c. Phương pháp:


- Phương pháp quan sát, nêu câu hỏi,...

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu


+ ổn định lớp 


+ kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh


+ bài mới : giáo viên lựa chọn cách giới thiệu bài cho phù hợp

Hoạt động 3. Học sinh thực hành ( 30 phút )
	- Giáo viên yêu cầu học sinh lấy tờ giấy màu ( mặt kẻ ô ) đặt lên mặt bàn.

- Yêu cầu học sinh đánh dấu và vẽ hình vuông có cạnh 8 ô, sau đó xé rời hình vuông khỏi tờ giấy màu.

- Xé 4 góc và sửa cho giống hình quả cam

- Xé lá, xé cuống theo hường dẫn

- Sau khi xé xong từng bộ phận của hình quả cam, yêu cầu học sinh xếp hình vào trong vở thủ công cho cân đối, sau dó bôi hồ và dán lần lượt theo thứ tự.

- Yêu cầu học sinh làm bài như hướng dẫn ở tiết 1.
	- Học sinh bỉ giấy lên bàn

- Học sinh đếm số ô và đánh dấu

- Học sinh dán




Hoạt động 4. Nhận xét, dạn dò ( 3 phút )

a. Nhận xét chung tiết học

- Giáo viên nhận xét sự chuẩn bị của học sinh

- Giáo viên nhận xét tinh thần, thái độ học tập của học sinh.

- Giáo viên nhận xét vệ sinh lớp của học sinh

b. Đánh giá sản phẩm

- Xé được hình cong, đường xé đều, ít răng cưa

- Hình xé gần giống mẫu, dán cân đối.
c. Dặn dò:

- Chuẩn bị giấy, bút chì, hồ dán... cho bài học sau" Xé dán hình cây đơn giản"

Rút kinh nghiệm
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TUẦN 8

Soạn: ngày 21 tháng 10 năm 2016

Giảng: Thứ 3 ngày 25 tháng 10 năm 2016 – Lớp1B

            Thứ 6 ngày 28 tháng 10 năm 2016 – Lớp1A

Môn mĩ thuật
BÀI 8. VẼ HÌNH VUÔNG VÀ HÌNH CHỮ NHẬT

1. Mục tiêu

-  Học sinh nhận biết hình vuông và hình chữ nhật.

 -  Học sinh biết cách vẽ, vẽ được hình vuông và hình chữ nhật.

Vẽ được các dạng hình vuông, hình chữ nhật vào hình có sẵn, vẽ màu theo ý thích.

 -  Học sinh thấy được vẻ đẹp của các hình.

2. Chuẩn bị đồ dùng dạy – học

a. Giáo viên chuẩn bị :

      + Một vài đồ vật có dạng hình vuông, hình chữ nhật.

      + Hình vẽ minh hoạ hình vuông, hình chữ nhật.

      + Mô hình hình vuông, hình chữ nhật .

b.Học sinh chuẩn bị:

      + Vở vẽ, màu vẽ

c. Phương pháp

- Phương pháp quan sát, nêu câu hỏi, đặt vấn đề, thảo luận

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu

      - ổn định tổ chức : kiểm tra sĩ số 

      - bài cũ : kiểm tra đồ dùng học tập  (2p)                                     

    - bài mới : giới thiệu bài (2p)

Hoạt động 1. Giới thiệu hình vuông, hình chữ nhật ( 5 phút )
	- Giáo viên giới thiệu một số đồ vật: cái bảng, quyển vở, mặt bàn, viên gạch lát nhà... và gợi ý để học sinh nhận ra:

+ Cái bảng là hình gì ?
+ Viên gạch lát nền nhà là hình gì ?
- Giáo viên yêu cầu học sinh xem hình minh họa trong vở tập vẽ 1 và đặt câu hỏi để học sinh suy nghĩ trả lời
	- Hình chữ nhật

- Hình vuông

- Học sinh xem hình minh hịa trong vở tập vẽ


Hoạt động 2: Hướng dẫn vẽ: 7’

Giáo viên hỏi

 + Vẽ hình vuông, hình chữ nhật bằng nét vẽ gì?

- Giáo viên hướng dẫn vẽ hình

 + Bước 1:Vẽ hai nét ngang hoặc dọc bằng nhau, cách đều nhau

 + Bước 2:Vẽ tiếp hai nét dọc hoặc ngang còn lại

- Chú ý hình chữ nhật có hai cạnh ngắn, hai cạnh dài.

- Hoạt động 3: Thực hành 18’

- Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập

- Học sinh vẽ các nét dọc, nét ngang để tạo thành cửa ra vào, cửa sổ hoặc lan can ở hai ngôi nhà.

   +Vẽ thêm hình ảnh phụ cho ngôi nhà đẹp hơn.

   +Vẽ màu theo ý thích.

- Giáo viên theo dõi giúp đỡ học sinh hoàn thành bài.

Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá 3’

- Giáo viên  gợi ý học sinh nhận xét bài

- Giáo viên nhận xét chung tiết học, khen ngợi những học sinh có bài vẽ đẹp.

Củng cố, dặn dò:

- Quan sát hình dáng của mọi vật xung quanh ( cái bàn, cái bảng, cái cốc, hộp bút,...)

- Mang đủ đồ dùng cho bài học sau.

Rút kinh nghiệm
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===================================================
Ngày giảng: Thứ 3 ngày 25 tháng 10 năm 2016 – 1B

Ngày giảng: Thứ 4 ngày 26 tháng 10 năm 2016 – 1A

Môn thủ công
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